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Viên nén FU 60M là một sản phẩm kết hợp các dược liệu với một số hoạt chất nhằm mục đích hỗ trợ điều 

trị rối loạn cương dương. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng lên quá trình cương dương thông 

qua áp lực thể hang của viên nén FU 60M trên thực nghiệm. Chuột cống trắng chủng Wistar đực trưởng thành 

được chia ngẫu nhiên thành 3 lô và được cho uống nước cất/thuốc thử một lần như sau: lô chứng sinh học (uống 

nước cất), lô chứng dương (uống sildenafil 10 mg/kg), và lô FU 60M (uống viên nén FU 60M liều 0,24 viên/kg). 

Sau 2 giờ, chuột được gây mê và đo áp lực thể hang (ICP) trước và sau kích thích điện dây thần kinh hang. Kết 

quả cho thấy FU 60M không làm thay đổi ICP nền nhưng có tác dụng làm giảm thời gian bắt đầu tăng ICP; tăng 

ICP tối đa, mức tăng ICP và thời gian đáp ứng so với lô chứng sinh học. Tóm lại, viên nén FU 60M cho thấy 

hiệu quả cải thiện các chỉ số đánh giá áp lực thể hang sau kích thích thần kinh hang trên chuột thực nghiệm.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Rối loạn cương dương (RLCD) là một 
trong những vấn đề sức khỏe sinh lý nam 
giới phổ biến, ảnh hưởng tiêu cực đến chất 
lượng cuộc sống và tâm lý người bệnh. Theo 
Hiệp hội Niệu khoa Châu Âu, tỷ lệ mắc RLCD 
tăng theo tuổi, ước tính có tới 52% nam giới ở 
độ tuổi 40 - 70 gặp phải tình trạng này ở các 
mức độ khác nhau.1 Cơ chế sinh lý của quá 
trình cương dương chủ yếu liên quan đến giãn 
mạch và tăng lưu lượng máu vào thể hang 
dương vật, điều này được điều hòa bởi hệ 
thần kinh, nội tiết và đặc biệt là nitric oxid (NO) 
- một chất trung gian quan trọng gây giãn cơ 
trơn thể hang thông qua con đường guanosine 
monophosphat vòng (cGMP).2

Các thuốc ức chế phosphodiesterase type 5 

(PDE-5), đã được phê duyệt như là thuốc điều 
trị đầu tay cho RLCD nhờ khả năng duy trì nồng 
độ cGMP, từ đó tăng cường đáp ứng cương 
dương.3 Tuy nhiên, việc sử dụng các thuốc này 
có thể gặp phải một số tác dụng không mong 
muốn như đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa 
và không phù hợp với bệnh nhân có chống chỉ 
định với thuốc giãn mạch. Do đó, nhu cầu tìm 
kiếm các sản phẩm có chứa dược liệu mang 
lại hiệu quả tương tự nhưng an toàn hơn ngày 
càng được quan tâm.

Viên nén FU 60M là một sản phẩm kết hợp 
các dược liệu gồm chiết xuất Dâm dương hoắc 
(Epimedium macranthum), Bạch tật lê (Tribulus 
terrestris), Hồng sâm (Panax ginseng) phối 
hợp với L-Arginin, kẽm, selen và yohimbin. Các 
thành phần này đều đã có bằng chứng bước 
đầu cho thấy tác dụng có lợi trên chức năng 
cương dương thông qua các cơ chế sinh lý khác 
nhau như tăng tổng hợp NO, điều hòa hormon 
sinh dục nam, cải thiện lưu lượng máu thể hang 
hoặc kích thích thần kinh trung ương.4,5 
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Mặc dù một số nghiên cứu in vitro và in vivo 
đã ghi nhận tiềm năng của từng thành phần 
đơn lẻ, nhưng vẫn thiếu dữ liệu thực nghiệm 
đánh giá tác dụng tổng hợp của công thức FU 
60M lên khả năng cương dương. Áp lực thể 
hang được xem là chỉ số phản ánh trực tiếp 
chức năng cương dương. Một chế phẩm có 
khả năng cải thiện chức năng cương dương sẽ 
làm tăng áp lực thể hang khi kích thích điện 
dây thần kinh hang trên động vật thực nghiệm 
so với nhóm đối chứng không điều trị. Trong 
nghiên cứu này, sildenafil - chất ức chế PDE5, 
được coi là thuốc điều trị đầu tay trong rối loạn 
cương dương - được sử dụng làm thuốc đối 
chứng dương. Nghiên cứu được thực hiện 
nhằm đánh giá tác dụng của viên nén FU 60M 
đối với áp lực thể hang ở chuột cống trắng đực, 
thông qua phương pháp kích thích điện dây 
thần kinh hang.6

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Đối tượng 

Sản phẩm nghiên cứu

Viên nén FU 60M được sản xuất bởi Công 
ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (Hà 
Nội, Việt Nam) và phân phối bởi Công Ty Cổ 
Phần Công Nghệ Hóa Dược Quốc Tế Tây Âu. 
Mỗi viên nén FU 60M gồm các thành phần sau:

- Chiết xuất Dâm dương hoắc (Epimedium 
macranthum) 100mg.

- Chiết xuất Bạch tật lê (Tribulus Terrestris) 
50mg.

- L-Arginine HCl 150mg.

- Chiết xuất Hồng sâm (Panax Gingseng) 
50mg.

- Kẽm gluconat 35mg.

- Selen yeast 2000 ppm 2,5mg.

- Yohimbin HCl 2,5mg.

Thuốc, hoá chất và máy móc phục vụ 
nghiên cứu

- Viên nén sildenafil (biệt dược Viagra) 50mg 
của hãng Pfizer, Úc.

- Bột pha tiêm chloralhydrat, nước cất pha 
tiêm, cồn 70 độ, betadin.

- Bộ dụng cụ mổ chuột, kính lúp.

- Kim chuyên dụng cho chuột cống/ chuột 
nhắt uống thuốc.

- Máy kích thích điện.

- Hệ thống Powerlab (AD Instrument, Úc), 
phần mềm Lab Chart Pro.

Động vật thực nghiệm

Chuột cống trắng đực chủng Wistar, trưởng 
thành, khỏe mạnh, cân nặng 200 ± 20 gam. 
Chuột được nuôi thích nghi với môi trường và 
điều kiện của phòng thí nghiệm Bộ môn Dược 
lý, Trường Đại học Y Hà Nội trong 7 ngày trước 
khi tiến hành nghiên cứu. Tất cả các quy trình 
trên chuột đều tuân thủ theo các hướng dẫn về 
chăm sóc và sử dụng động vật trong nghiên 
cứu. Các biện pháp đã được áp dụng nhằm 
giảm thiểu tối đa đau đớn và tuân thủ nguyên 
tắc 3R. Trước và trong quá trình nghiên cứu, 
chuột được nuôi trong điều kiện tiêu chuẩn 
(nhiệt độ 22 ± 2°C, độ ẩm 50 ± 10%, chu kỳ 
sáng/tối 12 giờ) với thức ăn và nước uống đầy 
đủ. Trong quá trình phẫu thuật và đo áp lực thể 
hang, chuột được gây mê toàn thân để loại bỏ 
cảm giác đau. Sau thủ thuật, chuột được theo 
dõi chặt chẽ cho đến khi hồi tỉnh và có biện 
pháp chăm sóc hỗ trợ nếu cần thiết.

2. Phương pháp 

Nghiên cứu được thực hiện theo phương 
pháp của Mehta và cộng sự.6 Chuột cống trắng 
đực trưởng thành được phân ngẫu nhiên bằng 
bảng ngẫu nhiên để đảm bảo phân đồng đều 
vào các lô thử nghiệm (n = 10 mỗi lô) như sau:

- Lô 1 (Chứng sinh học): uống nước cất.

- Lô 2 (Chứng dương): uống sildenafil liều 
10 mg/kg.
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- Lô 3 (FU 60M): uống viên nén FU 60M liều 
0,24 viên/kg (tương đương liều 2 viên/người, 
tính theo hệ số 6).

Chuột được uống nước/thuốc thử tương 
ứng ở từng lô một lần 2 giờ trước khi bắt đầu 
đo áp lực thể hang (ICP). Trước khi tiến hành 
đo ICP, chuột được gây mê bằng dung dịch 
cloralhydrat liều 250mg/kg, đặt cố định nằm 
ngửa trên bàn mổ và tiến hành sát trùng; bộc lộ 
dây thần kinh hang và thể hang. Để đo áp lực 
thể hang, đặt một kim bướm 25G chứa dung 
dịch natri chlorid pha heparin (100 U/mL) vào 
thể hang cách gốc dương vật 3 - 5mm, kết nối 
với cảm biến đo áp lực. Điện cực lưỡng cực kết 
nối với bộ phận kích thích theo nhịp được sử 
dụng để kích thích dây thần kinh hang. Sau khi 
đo ICP nền, thần kinh hang được kích thích một 
lần bởi dòng điện có cường độ 5V, tần số 20Hz, 
độ rộng xung 2ms, kích thích kéo dài 1 phút.

Đo ICP trước và sau khi kích thích dây thần 
kinh hang. Dữ liệu được thu thập bởi Hệ thống 
PowerLab (ADInstruments, Úc) và được phân 
tích bằng phần mềm LabChart Pro. Nghiên cứu 
viên thực hiện quá trình phẫu thuật, đo áp lực 
thể hang và phân tích số liệu bằng phần mềm 
(độc lập với nghiên cứu viên phân nhóm chuột 
và cho chuột uống thuốc thử) chỉ biết mã số 
chuột, không biết chuột thuộc lô nghiên cứu nào.

Các chỉ số nghiên cứu được thu thập bao 
gồm: 

- Áp lực thể hang trước khi kích thích dây 

thần kinh hang (ICP nền) (mmHg).

- Thời gian áp lực thể hang bắt đầu tăng 
(giây).

- Áp lực thể hang tối đa sau kích thích dây 
thần kinh hang (ICP max) (mmHg).

- Mức độ tăng áp lực thể hang sau khi kích 
thích điện dây thần kinh hang (tính bằng hiệu 
giữa ICP max và ICP nền) (mmHg).

- Thời gian đáp ứng với kích thích điện 
(giây).

Xử lý số liệu

Các chỉ số nghiên cứu được biểu diễn dưới 
dạng Trung bình ± Độ lệch chuẩn (Mean ± SD). 
So sánh thống kê giữa các nhóm được thực 
hiện bằng phân tích phương sai (ANOVA) sử 
dụng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, Mỹ). Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê khi p ≤ 0,05.

III. KẾT QUẢ
1. Tác dụng của viên nén FU 60M lên áp lực 
thể hang trước khi kích thích điện dây thần 
kinh hang

Áp lực thể hang trước khi kích thích dây 
thần kinh hang ở các lô sử dụng sildenafil và 
viên nén FU 60M không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với lô chứng sinh học, với kết 
quả đo được là 38,08 ± 9,93mmHg; 43,88 ± 
9,16mmHg và 34,17 ± 9,55mmHg tương ứng ở 
các lô chứng sinh học, chứng dương sildenafil 
và viên nén FU 60M (p > 0,05) (Biểu đồ 1).
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2. Tác dụng của viên nén FU 60M lên áp lực 
thể hang sau khi kích thích điện dây thần 
kinh hang 

Thời gian áp lực thể hang bắt đầu tăng
Sau khi kích thích dây thần kinh hang, áp lực 

thể hang tăng dần. Sử dụng sildenafil làm giảm 
đáng kể thời gian áp lực thể hang bắt đầu tăng 

(8,00 ± 2,84 giây so với 12,80 ± 6,09 ở lô chứng 
sinh học, p < 0,05). Viên nén FU 60M liều 0,24 
viên/kg cũng cho thấy tác dụng giảm có ý nghĩa 
thống kê thời gian áp lực thể hang bắt đầu tăng 
so với lô mô hình (6,90 ± 3,32 giây, p < 0,05) 
và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với lô dùng sildenafil (p > 0,05) (Biểu đồ 2).

4 
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12,11mmHg, p < 0,01). Viên nén FU 60M liều 
0,24 viên/kg cho thấy tác dụng tăng áp lực thể 
hang tối đa sau khi kích thích thần kinh hang so 
với lô chứng sinh học (70,24 ± 12,12 mmHg, p 

< 0,05) và không có có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với lô chứng dương sildenafil (p > 
0,05) (Biểu đồ 3). 

Biểu đồ 3. Ảnh hưởng của Viên nén FU 60M lên áp lực thể hang tối đa sau khi kích thích 
thần kinh hang. Kết quả trình bày dưới dạng Trung bình ± SD (n = 10) 

*p < 0,05; **p < 0,01
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Mức độ tăng áp lực thể hang sau khi kích 
thích thần kinh hang 

Các lô chuột dùng sildenafil liều 10 mg/
kg và viên nén FU 60M liều 0,24 viên/kg đều 
có mức độ tăng áp lực thể hang sau khi kích 
thích thần kinh hang cao hơn rõ rệt so với lô 
chứng sinh học (kết quả lần lượt là tăng 40,76 

± 16,67mmHg với lô chứng dương sildenafil, 
36,06 ± 9,31mmHg ở lô viên nén FU 60M so 
với mức tăng chỉ 20,77 ± 9,13mmHg ở lô chứng 
sinh học, p < 0,01) (Biểu đồ 4). Không có sự 
khác biệt giữa lô viên nén FU 60M và lô chứng 
dương sildenafil (p > 0,05).

Biểu đồ 4. Ảnh hưởng của Viên nén FU 60M lên mức độ tăng áp lực thể hang sau khi kích 
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Thời gian đáp ứng với kích thích 
Sildenafil liều 10 mg/kg làm tăng rõ rệt thời 

gian đáp ứng với kích thích so với lô chứng sinh 
học (114,90 ± 52,00 giây so với 62,30 ± 12,94 
giây, p < 0,01). Viên nén FU 60M liều 0,24 viên/

kg cũng cho thấy tác dụng tăng đang kể thời 
gian đáp ứng với kích thích so với lô chứng sinh 
học (85,24 ± 29,01 giây, p < 0,05) và không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô dùng 
sildenafil (p > 0,05) (Biểu đồ 5).

Biểu đồ 5. Ảnh hưởng của Viên nén FU 60M lên thời gian đáp ứng với kích thích. 
Kết quả trình bày dưới dạng Trung bình ± SD (n = 10). *p < 0,05; **p < 0,01

IV. BÀN LUẬN

6 

giây, p < 0,05) và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô dùng sildenafil (p > 0,05) (Biểu 

đồ 5). 
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Trong nghiên cứu này, để đánh giá tác dụng của viên nén FU 60M, chúng tôi sử dụng phương 

pháp đo áp lực thể hang theo quy trình của Mehta và cộng sự.Error! Reference source not found. Đây là mô hình 

đã được chuẩn hóa và chấp nhận rộng rãi trong nghiên cứu tiền lâm sàng đánh giá tác dụng của các 

sản phẩm điều trị RLCD nhờ khả năng mô phỏng tương đối chính xác phản xạ cương dương xảy ra 

trong cơ thể, phản ánh trực tiếp khả năng dẫn truyền thần kinh và đáp ứng vận mạch tại dương vật.Error! 

Reference source not found.,Error! Reference source not found. Kích thích điện vào dây thần kinh hang giúp khởi phát sự 

giải phóng NO từ đầu tận cùng thần kinh không có myelin, từ đó khởi động chuỗi phản ứng sinh lý làm 
giãn cơ trơn thể hang và tăng lưu lượng máu nội mạch, dẫn đến tăng áp lực thể hang (ICP), một chỉ số 

đánh giá khách quan và định lượng được về mức độ cương dương.Error! Reference source not found. Phương 

pháp này đặc biệt phù hợp để đánh giá hiệu quả của các thuốc hoặc chế phẩm tác động qua cơ chế 

liên quan đến NO hoặc cGMP, như các thuốc ức chế phosphodiesterase-5 (PDE-5) hoặc các hợp chất 

tăng sinh NO. Sildenafil được sử dụng là chứng dương trong nghiên cứu nhờ khả năng ức chế PDE-5, 

duy trì nồng độ cGMP và tăng áp lực thể hang.3,Error! Reference source not found. Trên động vật, sildenafil có 

hiệu quả tăng ICP rõ rệt và ổn định giúp hiệu chuẩn độ nhạy của mô hình và so sánh hiệu quả tương 
đối của các sản phẩm mới. Error! Reference source not found. 

Trong công thức của viên nén FU 60M, Dâm dương hoắc và Bạch tật lê là hai dược liệu có tác 

dụng hỗ trợ chức năng sinh dục nam nói chung, và chức năng cương dương nói riêng, thông qua các 

cơ chế sinh học khác nhau. Thành phần hoạt chất chính trong Dâm dương hoắc là icariin, một flavonoid 

đã được chứng minh có khả năng ức chế enzym PDE-5 – tương tự như sildenafil – từ đó giúp tăng 

nồng độ cGMP trong cơ trơn thể hang, làm giãn mạch và tăng lưu lượng máu.Error! Reference source not found. 

Ngoài ra, icariin còn thúc đẩy biểu hiện eNOS (endothelial nitric oxide synthase), làm tăng tổng hợp NO 

– một chất trung gian quan trọng trong quá trình cương dương.Error! Reference source not found.,Error! Reference 

source not found. Một số nghiên cứu gần đây trên động vật cũng cho thấy icariin cải thiện đáng kể chỉ số áp 

lực thể hang và thời gian đáp ứng sau kích thích dây thần kinh hang.Error! Reference source not found. Ngoài ra, 

Trong nghiên cứu này, để đánh giá tác 
dụng của viên nén FU 60M, chúng tôi sử 
dụng phương pháp đo áp lực thể hang theo 
quy trình của Mehta và cộng sự.6 Đây là mô 
hình đã được chuẩn hóa và chấp nhận rộng 
rãi trong nghiên cứu tiền lâm sàng đánh giá 
tác dụng của các sản phẩm điều trị RLCD nhờ 
khả năng mô phỏng tương đối chính xác phản 
xạ cương dương xảy ra trong cơ thể, phản 
ánh trực tiếp khả năng dẫn truyền thần kinh 
và đáp ứng vận mạch tại dương vật.7,8 Kích 
thích điện vào dây thần kinh hang giúp khởi 
phát sự giải phóng NO từ đầu tận cùng thần 
kinh không có myelin, từ đó khởi động chuỗi 
phản ứng sinh lý làm giãn cơ trơn thể hang và 
tăng lưu lượng máu nội mạch, dẫn đến tăng 
áp lực thể hang (ICP), một chỉ số đánh giá 
khách quan và định lượng được về mức độ 
cương dương.6 Phương pháp này đặc biệt 
phù hợp để đánh giá hiệu quả của các thuốc 

hoặc chế phẩm tác động qua cơ chế liên quan 
đến NO hoặc cGMP, như các thuốc ức chế 
phosphodiesterase-5 (PDE-5) hoặc các hợp 
chất tăng sinh NO. Sildenafil được sử dụng là 
chứng dương trong nghiên cứu nhờ khả năng 
ức chế PDE-5, duy trì nồng độ cGMP và tăng 
áp lực thể hang.3,9 Trên động vật, sildenafil có 
hiệu quả tăng ICP rõ rệt và ổn định giúp hiệu 
chuẩn độ nhạy của mô hình và so sánh hiệu 
quả tương đối của các sản phẩm mới. 10

Trong công thức của viên nén FU 60M, 
Dâm dương hoắc và Bạch tật lê là hai dược 
liệu có tác dụng hỗ trợ chức năng sinh dục 
nam nói chung, và chức năng cương dương 
nói riêng, thông qua các cơ chế sinh học 
khác nhau. Thành phần hoạt chất chính trong 
Dâm dương hoắc là icariin, một flavonoid 
đã được chứng minh có khả năng ức chế 
enzym PDE-5 - tương tự như sildenafil - từ 
đó giúp tăng nồng độ cGMP trong cơ trơn 
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thể hang, làm giãn mạch và tăng lưu lượng 
máu.11 Ngoài ra, icariin còn thúc đẩy biểu hiện 
eNOS (endothelial nitric oxide synthase), làm 
tăng tổng hợp NO - một chất trung gian quan 
trọng trong quá trình cương dương.12,13 Một số 
nghiên cứu gần đây trên động vật cũng cho 
thấy icariin cải thiện đáng kể chỉ số áp lực thể 
hang và thời gian đáp ứng sau kích thích dây 
thần kinh hang.14 Ngoài ra, tác dụng của Bạch 
tật lê làm tăng ham muốn tình dục, cải thiện 
thời gian và độ cứng của sự cương dương đã 
được xác nhận bởi các nghiên cứu.15,16 Cơ chế 
tác dụng của Bạch tật lê còn có thể liên quan 
tới thành phần saponin như protodioscin làm 
tăng tổng hợp và phóng thích testosteron nội 
sinh thông qua kích thích trục vùng dưới đồi 
- tuyến yên - tinh hoàn, tăng mật độ receptor 
androgen tại mô đích và cải thiện hoạt tính 
enzym 5α-reductase, góp phần thúc đẩy hoạt 
động sinh dục - sinh sản ở nam giới.15 

Công thức viên nén FU 60M còn chứa 
L-Arginin và chiết xuất Hồng sâm, hai thành 
phần đã được chứng minh tác dụng cải thiện 
chức năng cương dương. L-Arginine là tiền 
chất trực tiếp của NO, chất trung gian chủ yếu 
gây giãn cơ trơn thể hang và tăng áp lực máu 
vào dương vật trong quá trình cương. Nhiều 
nghiên cứu cho thấy việc bổ sung L-Arginin 
giúp tăng sản sinh NO nội sinh, từ đó cải thiện 
rõ rệt chỉ số áp lực thể hang và thời gian cương 
dương ở mô hình chuột và cả trên lâm sàng.17 
Hồng sâm là dược liệu đã được sử dụng từ lâu 
trong y học cổ truyền với cơ chế tác dụng ngày 
càng được nghiên cứu làm rõ. Hoạt chất chính 
trong chiết xuất hồng sâm là các ginsenoside 
có khả năng cải thiện chức năng nội mô mạch 
máu, tăng biểu hiện eNOS và ức chế stress oxi 
hóa, từ đó tăng sản sinh NO và tăng nhạy cảm 
với kích thích tình dục.5,18 

Bên cạnh các thành phần trên, viên nén FU 
60M còn được bổ sung kẽm gluconat, selen 
yeast và yohimbi. Kẽm là một nguyên tố vi 

lượng thiết yếu tham gia vào quá trình tổng 
hợp testosteron, duy trì số lượng receptor 
androgen và bảo vệ tinh hoàn trước tác nhân 
oxi hóa. Thiếu hụt kẽm đã được chứng minh 
có liên quan đến giảm nồng độ testosteron và 
rối loạn cương dương.19 Selen, dưới dạng nấm 
men giàu selen (selen yeast), có vai trò chống 
oxi hóa mạnh, giúp bảo vệ mô thể hang và tế 
bào nội mô khỏi stress oxi hóa, tham gia quá 
trình tổng hợp hormon tuyến giáp, tổng hợp 
DNA, ảnh hưởng tới cấu trúc và chất lượng tinh 
trùng.20 Yohimbin HCl, một alkaloid chiết xuất từ 
vỏ cây Yohimbe, hoạt động như chất đối kháng 
chọn lọc α2-adrenergic receptor ở hệ thần kinh 
trung ương. Cơ chế này làm tăng phóng thích 
norepinephrin, kích thích trung tâm cương ở 
vùng dưới đồi, đồng thời tăng lưu lượng máu 
đến vùng sinh dục.4,5

Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác 
dụng tăng cường chức năng cương dương của 
viên nén FU 60M trên thực nghiệm. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy tiềm năng của viên nén FU 
60M trong điều trị rối loạn cương dương và cải 
thiện chức năng sinh dục nam. Hiệu quả này có 
thể được lý giải bởi sự phối hợp hiệp đồng giữa 
các thành phần có cơ chế tác động đa dạng 
như tăng tổng hợp NO, ức chế PDE-5, điều hòa 
testosteron và kích thích thần kinh trung ương. 
Tác dụng trên các chỉ số nghiên cứu của FU 
60M không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với sildenafil - thuốc điều trị hàng đầu trong 
rối loạn cương dương. Tuy nhiên, nghiên cứu 
này mới đánh giá một liều duy nhất tại thời điểm 
2 giờ sau khi uống, chưa đánh giá huyết áp 
động mạch trung bình sau khi dùng thuốc. Do 
đó, cần thực hiện các nghiên cứu tiếp theo với 
nhiều mức liều và nhiều thời điểm khác nhau, 
đồng thời đánh giá huyết áp động mạch trung 
bình cũng như thực hiện các nghiên cứu độc 
tính của viên nén FU 60M để có kết quả đầy đủ 
và tin cậy hơn về hiệu quả và an toàn của sản 
phẩm này.
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V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy viên nén FU 

60M liều 0,24 viên/kg có tác dụng tăng áp lực 
thể hang rõ rệt trên thực nghiệm thông qua 
phương pháp đo áp lực thể hang khi kích thích 
thần kinh hang bằng điện, bao gồm tăng áp lực 
thể hang tối đa, rút ngắn thời gian đáp ứng với 
kích thích và kéo dài thời gian duy trì cương. 

LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ môn 

Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội đã tạo điều 
kiện để chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này. 
Chúng tôi cam kết không xung đột lợi ích nào từ 
kết quả nghiên cứu trên.
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Summary
EVALUATION OF FU 60M TABLETS’ EFFECTS ON 
INTRACAVERNOSAL PRESSURE IN AN ANIMAL 

EXPERIMENTAL MODEL
FU 60M Tablet is a product that combines medicinal herbs with active ingredients intended to 

support the treatment of erectile dysfunction.This study was conducted to evaluate the effects of FU 
60M tablets on the erectile function in experimental models by measuring intracavernosal pressure 
(ICP). Adult male Wistar rats were randomly divided into three groups and administered distilled 
water or test compound as follows: the biological control group (given distilled water), the positive 
control group (given sildenafil at 10 mg/kg), and the FU 60M group (given FU 60M tablets at 0.24 
tablet/kg). Two hours after administration, rats were anesthetized and ICP was measured before and 
after electrical stimulation of the cavernous nerve. The results showed that FU 60M did not change 
baseline ICP but it significantly reduced the latency to ICP elevation and increased the peak ICP, 
the amplitude of ICP rise, and the duration of response compared to the biological control group. 
These effects were comparable to those observed with sildenafil. In conclusion, FU 60M tablets 
demonstrated efficacy in improving intracavernosal pressure parameters following cavernous nerve 
stimulation in a rat model.

Keywords: FU 60M tablet, intracavernosal pressure, erectile function, male Wistar rats.


